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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ..................................................................... 

HÌNH HỌC 

Câu 11. Cho hình vẽ  

Biết     oA ,C ,ABC ,ABm 180        . 

a) Chứng minh Ax//Bm 

b) Cy//Bm. 

 

HD: 

a)   o oA ABm 180 180       

Mà hai góc này ở vị trí trong cùng phía Ax // Bm  

b)      o o oABC ABm CBm 360 CBm 360 ABC ABm 180          

  o oC CBm 180 180       

Mà hai góc này ở vị trí trong cùng phía Cy // Bm  

 

Câu 12. Trên hình 1 ta có OA // IC, OB // ED và 

0AOB 50  .  

a) Tính CID .      

b) Tính CIE .  

  

            Hình 1 

HD:  

a) Vì OA // IC  nên  OAK OKI  (hai góc so le trong)  oOKI 50   

Vì OB // ED  nên  OKI KID  (hai góc so le trong)  oKID 50   

Hay  oCID 50  

b) Vì CIE  và CID  là hai góc kề bù nên  o oCIE 180 CID 130    
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ĐẠI SỐ 

Câu 15. Tính:  

a)  
0 2

23 1 1 1
A 2 3: . .4 2 : :8

2 2 2
                   

. 

b) 
2 2 2 3 2

3 5 2 2 2 2 3
B 9,6. . 6. 12. 12. 18. .

4 6 3 3 3 3 2

                               
               

 

HD: 

a)  
0 2

23 1 1 1
A 2 3: . .4 2 : :8

2 2 2
                   

 

 1
8 3:1. .4 4.2 :8

4
   8 3 8 :8 10     

b) 
2 2 2 3 2

3 5 2 2 2 2 3
B 9,6. . 6. 12. 12. 18. .

4 6 3 3 3 3 2

                               
               

 

 

2

2

18 20 4 4 8 9
9,6. . 4 12. 12. 18. .

24 9 9 27 4

48 2 4 8 9
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48 1 32 16 9
. . 4 .

5 144 3 3 4

1 4 9 1
. .
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Câu 19. a) Chứng minh   7 9 1381 27 9 405    

b) Cho 2012 2012 2012A 17 11 7   . Tìm chữ số hàng đơn vị của A 

HD: 

a)        7 9 137 9 13 4 3 2 28 27 2681 27 9 3 3 3 3 3 3         

 26 2 22 4 223 . 3 3 1 3 .3 .5 3 .405 405      . 

b) 2012 201217 ;7  có cùng chữ số hàng đơn vị. 

201211  có chữ số hàng đơn vị là 1. 

Do đó A có chữ số hàng đơn vị là 1. 

Câu 20. So sánh 

a) 213   và 312     b) 100 752 ; 3  và 505  

HD: 
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a)  1021 20 2 3 10 313 3.3 3. 3 2.(2 ) 2     

b) 100 752 ; 3  và 505  

Ta có:  

 

 
 
 

25100 4 25

2550 2 25

2575 3 25

25 25 25

2 2 16

5 5 25

3 3 27

16 25 27

 

 

 

 

 

100 50 752 5 3   . 

 


